8. CÁC ĐỒ CHƠI VÀ TRÒ CHƠI LÀM PHẦN THƯỞNG CHO BÉ


VỚI BÉ THÍCH ĐƯỢC DI CHUYỂN NHIỀU  

Xích đu – Đẩy, cao hơn, nhanh hơn, đẩy cho con, quay tròn 

Cưỡi rổ đựng quần áo – đẩy, đi, tăng tốc, giảm tốc độ, dừng 

Quay tròn/ ”ngồi và quay”, đu quay vòng tròn, ghế xoay tròn, quay tròn, đi, tăng tốc, xuống

Nhún nhảy trên bóng – lên, xuống, đi, cưỡi 

Cưỡi trên lưng ngựa rung rinh và trên lưng giáo viên  - giddy-up, hí, cưỡi, ngựa 

Đệm lò xo – nhảy, dừng, đi, cao hơn, tên các thú nhồi bông, các nhân vật nhảy cùng bé, cưỡi, la ó 

VỚI TRẺ THÍCH ĐƯỢC BẤM SÂU VÀ/HOẶC THÍCH CÙ

Ôm - ôm, chặt hơn, các bộ phận cơ thể 

Cù - cù, các bộ phận cơ thể

Cuộn mình vào sau gối, đệm, chăn 

VỚI TRẺ THÍCH KHOẢNG KHÔNG HẸP
Lều, các hộp lớn, các đường ống, chăn, trong, ngoài, “Pop Goes the Weasel”, mở, đóng, tối, sáng, giấu
Ú oà, ngủ, thức, ngày, đêm

Với bé thích các vật quay tròn hoặc chuyển động
Con quay, bánh răng, bánh xe – cho vào, đẩy, kéo, bật, tắt, yêu cầu lấy màu hoặc kích cỡ nào đó
Bóng bay – thổi, to hơn, màu, kích cỡ
Bong bóng – thổi, kích cỡ (tùy thuộc vào ống thổi), “bong bóng sờ được”, các bộ phận trên cơ thể, các địa điểm, mở, vào, ứơt

Các loại khăn quàng cổ màu sắc - màu, địa điểm, ú òa, trốn, ra ngoài
VỚI BÉ THÍCH ÂM THANH
Que nhạc, đồ chơi biết nói, nhạc cụ - nhanh, chậm, ồn, lặng, bài hát
VỚI BÉ THÍCH CÁC VẬT DÀI, HẸP (GẬY)
Que nhạc - ồn, lặng, nhanh, chậm, chơi chung
Ống – đẩy, kéo, vào, ra, dài, ngắn, nặng, nhẹ
Que có tua vải ở đầu /que phát sáng – vòng quanh, lên, xuống, dài, ngắn, các màu
VỚI BÉ THÍCH MÀU SẮC VÀ ÁNH SÁNG
Lite Brite – màu sắc, tên vật, địa điểm
Đèn nhấp nháy – chiếu vào tên/vật, tìm, nhìn, các địa điểm
Đồ chơi bật đèn, các trò chơi điện tử, que phát sáng
Ooglies – bật/tắt, cười, làm trò, cù, dừng lại, đặt câu hỏi, các bộ phận trên cơ thể
VỚI BÉ THÍCH MÙI VỊ

Sách có trang có thể xé ra và gửi, bút đánh dấu có mùi hoặc đất nặn – màu sắc, mùi, mũi, các vật

VỚI BÉ THÍCH NHIỀU LOẠI CHẤT LIỆU

Hạt đậu và hạt gạo – trốn, vào, ra, phủ, lấp đầy, đổ ra, đổ sang, to, nhỏ

Bóng để nén Tension ball/Koosh ball – vặn, giấu, các địa điểm,mở, to, nhỏ, ném, bắt
Con sâu (ống mềm khó bám) hoặc bóng mềm – bấu, vào, ra, bám, trượt, mềm, cứng

Đất nặn – màu sắc, các vật (bánh quy cắt thành các hình), kích cỡ, lăn, đập, bấu, nhấn, mở, vào, ra

Khối lởm chởm – xây, cao/thấp, màu sắc, hình dạng

Vẽ bằng tay/bằng kem đánh răng – màu, nhơt, ướt, vẽ vật, hình dạng

Sách bằng vải dệt

Cát – xây, đất xấu, khô, trong, ngoài, dưới, trốn, mất, tìm

CHƠI GIẢ VỜ

Đồ chơi tượng trưng có yếu tố nhân – quả
1. Chuồng ngựa có bơm nước

2. Bếp đun nước sôi và nước trong bệ rửa

3. Búp bê biết ăn

4. Thức ăn đổi màu

5. Đồ đựng thức ăn có dán dính – Velcro food items
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